
UBND HUYỆN AN LÃO 

TTYT HUYỆN AN LÃO 
 

Số:           /TTYT 

V/v mời chào giá mua sắm công cụ, 

dụng cụ y tế năm 2025  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           An Lão, ngày            tháng  04 năm 2025 

 

     Kính gửi: Các Công ty/đơn vị cung cấp. 

 

Trung tâm Y tế huyện An Lão có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu là cơ sở để tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm 

công cụ, dụng cụ y tế năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:  

I. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện An Lão. Địa chỉ: Khu 

phố 2, thị Trấn An Lão, huyện An Lão, tỉnh Bình Định. 

Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Văn Công 

Mến, Phụ trách Khoa Dược - CLS. Số điện thoại: 0989.002.469 Email: 

khoaduocanlao@gmail.com. 

1. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn thư lưu trữ - Trung tâm Y tế huyện 

An Lão - Khu phố 2 - Trị trấn An Lão - huyện An Lão - tỉnh Bình Định. 

Nhận qua email: khoaduocanlao@gmail.com 

2. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 21 tháng 04 năm 2025 đến 

trước 17h00  ngày 06 tháng 05 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

3. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 06 tháng 

05  năm 2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá. 

T

T 

Tên hàng 

hóa 
Quy cách kỹ thuật/ đóng gói ĐVT 

Số 

lượng  

Ghi 

chú 

1 
Máy châm 

cứu 6 cọc 

Yêu cầu cấu hình: - Máy chính: 01 cái; - Cáp nguồn: 01 cái; - Cáp đầu 

ra: 06 cái; - Bộ Điện cực: 01 bộ; - Bút dò huyệt: 01 cái 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt: 01 bộ. Yêu cầu kỹ thuật - 6 

kênh đầu ra; - Tần số xung của sóng cơ bản là từ 1,2Hz đến 55Hz 

Cái 5  

2 
Bộ dụng cụ 

tiểu phẫu 

 Vật liệu: Thép không gỉ. 

- Bộ gồm: Cán dao mổ số 3: 1 cái;   

Kéo phẫu thuật đầu cong, mũi nhọn/nhọn 14cm: 1 cái; Kéo cắt chỉ, đầu 

cong, mũi nhọn/nhọn 11cm: 1 cái; Kéo phẫu thuật tù-tù thẳng 17,5cm: 

01 cái;  Kẹp phẫu tích thẳng không mấu 16cm : 1 cái;Kẹp phẫu tích 

thẳng có mấu 16cm : 1 cái; Kẹp cầm máu răng cưa, đầu cong 14cm: 2 

cái; Kẹp cầm máu 1x2 răng, đầu thẳng 16cm: 2 cái; Kìm kẹp kim 

16cm: 1 cái; Cốc đựng dung dịch: 2 cái;  Hộp đựng dụng cụ: 1 cái  

Bộ 4  



3 
Máy khí 

dung 

Cấu hình gồm: Máy chính : 01 cái; Phụ kiện kèm theo:- Máy nén khí: 

01 cái; - Bộ xông: 01 cái; - Ống dẫn khí (silicon, 100cm): 01 cái; - Ống 

ngậm: 01 cái; - Mặt nạ người lớn (PVC): 01 cái; - Mặt nạ trẻ em 

(PVC): 01 cái; - 5 miếng lọc dự phòng; - Cốc đựng thuốc : 01 cái ; - 

Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ 

* Thông số kỹ thuật:  - Tốc độ phun khí: ≥ 0,4 ml/phút; - Dung tích 

thuốc: ≥ 7ml; - Kích thước hạt: Đường kính trung bình của hạt ≤ 3µm  

Cái 2  

4 
Huyết áp kế 

+ ống nghe 

Bộ gồm: * Huyết áp kế dùng cho người lớn : 01 cái; 

Bao gồm: + 01 quả bóp hơi và 01 dây dẫn khí bằng chất liệu cao su; + 

01 đồng hồ đo áp lực; Đồng hồ có khoảng đo: 0 - 300 mmHg; + Độ 

chính xác: +/- 3mmHg; + 01 bao đo huyết áp bằng vải phù hợp với 

kích cỡ người lớn; + 01 túi đựng bao đo huyết áp; + Có giấy chứng 

nhận kiểm định (Khi giao hàng) * Ống nghe: 01 cái; Bao gồm: + Đầu 

ống nghe (màng nghe, chuông nghe): 01 cái; + Quai nghe: 01 bộ; + 

Dây chữ Y: 01 cái; + Nút tai nghe: 02 cái 

Bộ 14  

5 

Bộ dụng cụ 

cắt khâu 

tầng sinh 

môn 

Bộ gồm: Panh cong không mấu 16cm: 01 cái; Kéo thẳng nhọn 18cm: 

01 cái; Panh cong không mấu 16cm: 01 cái; Kẹp bông 25cm: 01 cái; 

Kẹp kim 18cm : 01 cái; Van âm đạo: 01 cái; Hộp đựng dụng cụ: 01 cái; 

Chất liệu: Thép không gỉ  

Bộ 1  

6 

Đèn khám 

đặt sàn (đèn 

Gù) 

Yêu cầu cấu hình: - Cấu hình gồm: - Thân đèn chính: 01 cái; - Đầu 

đèn: 01 cái; - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng việt: 01 bộ; Yêu cầu kỹ 

thuật; - Thông số kỹ thuật: - Bóng đèn: 12V-20W; - Chiều cao: Điều 

chỉnh từ 1m – 1,7m; - Chóa đèn: Phản quang hội tụ, ánh sáng lạnh; - 

Dây dẫn điện 2,8m – 3m; - Cường độ ánh sáng: 25.000 Lux 

Cái 1  

7 
Xe tiêm 

thuốc 

Cấu hình bao gồm: - Xe tiêm: 01 cái; Thông số kỹ thuật: - Vật liệu 

Inox 304. Có 3 tầng, 2 ngăn kéo; - Kích thước khung: Dài 800mm x 

Rộng 520mm x Cao 1050mm; - Khung xe bằng ống inox Ø 25.1mm, 

dày 0,8mm;- Mặt tầng bằng inox tấm liền dày 0,8mm; - Lan can 4 phía 

bằng inox Ø 12,7 mm; - Có 3 vòng treo trên thân xe.; - Có 04 bánh xe 

(02 bánh xe có khóa) 

Cái 4  

8 
Bộ dụng cụ 

đỡ đẻ 

* Vật liệu bằng thép không gỉ * Bộ gồm: - Pen phẫu thuật dài 20cm: 02 

cái; - Kéo cắt chỉ dài 18cm: 01 cái; - Pen phẫu thuật dài 25cm: 02 cái; - 

Hộp đựng dụng cụ có nắp: 01 cái 

Bộ 1  

9 
Cân trẻ sơ 

sinh 

Cấu hình cung cấp *Cấu hình gồm: - Cân trẻ sơ sinh: 01 cái Thông số 

kỹ thuật - Phạm vi đo: 0.5 kg - 20kg - Giá trị độ chia: 50g - Có đĩa 

nhựa  PP - Có kiểm định chất lượng (Khi giao hàng) 

Cái 1  

10 
Đồng hồ 

Oxy 

1. Áp suất đầu vào: 15 Mpa 

2. Áp suất đầu ra: 0,2-0,3 Mpa 

3. Áp suất xả tự động của van an toàn: 0,35 + _0,05Mpa 

4. Phạm vi dòng chảy:1-15L / phút 

5. Chủ đề kết nối: G5/8, nam 

Cái 3  

11 
Khay hạt 

đậu inox 

Kích thước: 250 x 140 x 40 mm 

Chỉ tiêu kỹ thuật: 

- Làm bằng inox 304 

- Kích thước: 400ml 

Cái 6  

12 
Hộp chữ 

nhật 
 Vật liệu: Inox 304; Kích thước: 34x18x12 Cm Cái 2  



13 

Cân trọng 

lượng (có 

thước đo 

chiều cao) 

* Cân dạng đứng - Tải trọng tối đa: 120/150/160 kg - Có núm cân 

chỉnh kim về điểm chuẩn 0 - Vạch chia: 0,5 kg - Độ sai số: ± 0.5 kg - 

Phần đề được làm bằng chất liệu thép carbon (gang). * Thước đo chiều 

cao - Phạm vi đo: từ 70 cm - 190 cm - Độ chính xác: ±0,5 cm - Thước 

đo có thể thu gọn lại vào trong khung của cân khi không sử dụng - Có 

giấy chứng nhận kiểm định (Khi giao hàng) 

Cái 2  

14 
Bóng đèn 

nội khí quản 
• Bóng đèn Xenon LX 2.5V. cho bộ đặt nội khí quản F.0. XL 2.5V Cái 3  

15 

Đèn tiểu 

phẫu 1 bóng 

ánh sáng 

lạnh 

Thông số kỹ thuật; 

Điện thế: 220V 

 Bóng đèn: 12V-20W 

 Chóa đèn: Phản quang hội tụ, ánh sáng lạnh (giảm 30oC – 40oC so với 

ánh sáng đèn thường) 

ü Cổ định vị xoay đến gần 3600, khoảng rộng 30cm + 30cm 

 Dây nguồn: 2m8 – 3m 

Điều chỉnh chiều cao: từ 1m – 1,7m 

 Độ sáng: 25000 lux 

Cái 2  

16 
Hộp hấp tròn 

có nắp 
 Vật liệu: Inox 304 có khoá, có tay cầm cao 15 cm, đường kính 24 cm cái 4  

17 Bình Kềm 

1. Cấu hình đồng bộ: 

- Trụ cắm panh: 01 cái . Kích thước (mm): Cao 160mm ± 10% 

- Inox SUS201 hoặc SUS304. - Sản phẩm mới 100%. 

cái 6  

18 
Khay chữ 

nhật inox 

Khay chữ nhật có kích thước 24 x34 (cm) 

Vật liệu: Inox 304 
cái 6  

20 

Micoro 

pipette tự 

động 

Kích cỡ pipette ( 2-20µL,  10-100µL, 5-50µL, 100-1000µL) Có giấy 

chứng nhận kiểm định (Khi giao hàng) 
Cái 4  

21 
Kìm gặm 

xương 

Kích thước : 22 cm  (±5%)  

Chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của 

nhà sản xuất thiết bị: ISO 13485, ISO 9001. 

Cái 1  

22 

Hộp đựng 

bông cồn 

inox 

Vật liệu: Thép không gỉ. - Hộp đựng bông cồn đường kính 8cm, inox 

SUS201 
Cái 6  

23 

Bộ dụng cụ 

phẫu thuật 

lấy thai 

Vật liệu: Thép không gỉ. Bộ gồm: hộp chữ nhật có lỗ có nắp đậy dài 

32cm x 20cm; cán dao 13cm x 1 cái; van bụng 28cm; panh không mấu 

đầu cong 16cm x 08 cái; panh thẳng có mấu 21cm x 6 cái; kẹp hình tim 

26cm x 6 cái; kẹp kim 21cm x 2 cái; phẫu tích có mấu 20cm x 1 cái; 

phẫu tích không mấu 20cm x 1 cái; kéo thẳng đầu bằng 18cm x 3 cái; 

khay hạt đậu dài 25cm x 13 cm; cốc 500ml x 2 cái; dây ống hút dịch 

dài 3m x 200 ống 

Bộ 1  

24 

Bộ dụng cụ 

phẫu thuật 

ruột thừa 

Vật liệu: Thép không gỉ. Bao gồm: khay hạt đậu dài 20cm x 9cm x 1 

cái; cốc 200ml x 2 cái; phẫu tích có mấu 20cm x 1 cái; phẫu tích không 

mấu 20cm x 1 cái; panh đầu cong không mấu 14cm x 6 cái ; panh 

thẳng nhọn không mấu 16cm x 4 cái; panh thẳng có mấu 16cm x 3 cái; 

kẹp kim 20 cm x 2 cái; panadol 2 đầu x 2 cái; cán dao 1 cái; kẹp hình 

tim thẳng 25cm x 2 cái; kẹp hình tim đầu cong x 2 cái; kéo đầu tà 20cm 

x 2 cái; kéo nhọn 20 cm 1 cái; kẹp ruột thừa 22cm x 1 cái; kẹp phúc 

mạc 16cm x 4 cái;  

Bộ  1  



25 

Nồi hấp tiệt 

trùng các 

loại 

I. YÊU CẦU CHUNG 

- Tình trạng: Chất lượng hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2025. 

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 9001 

- Nguồn điện: 220V, 50Hz. 

- Máy chính: 01 máy 

- Giỏ để dụng cụ: 02 cái  - Dung tích: ≥100 lít 

- Dạng buồng hấp tiệt trùng: Hình trụ đứng - Một cửa 

- Buồng máy: Chất liệu thép không gỉ 304  

Cái 01  

26 

Kẹp lấy dị 

vật người 

lớn 

Vật liệu: Thép không gỉ * Bộ gồm: - Kẹp lấy dị vật mũi dài 19 ±0,5 cm 

- Kẹp lấy dị vật tai dài 16,5 ±0,5 cm 
Bộ 3  

  Tổng cộng: 26 khoản       

 

1. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Trung tâm Y tế huyện An Lão. 

2.  Thời gian cung cấp hàng hóa dự kiến và mẫu báo giá: 15 ngày kể từ 

ngày hợp đồng có hiệu lực và báo giá theo mẫu đính kèm. 

3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 

trong  vòng 90 ngày kể từ khi đủ điều kiện thanh toán. (Trừ trường hợp có thỏa 

thuận khác). 

 Trung tâm Y tế huyện An Lão thông báo đến các hãng sản xuất, nhà cung 

cấp tại Việt Nam quan tâm, tham gia có thể gửi Bảng báo giá cho đơn vị. 

Trung tâm Y tế huyện An Lão kính thông báo./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND huyện An Lão (báo cáo và đăng tải trang TTĐT 

UBND huyện An Lão); 

-  Lãnh đạo TTYT; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trương Ngọc Hưởng 

 

 

 

 



UBND HUYỆN AN LÃO 

TTYT HUYỆN AN LÃO 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phụ lục  

MẪU CHÀO GIÁ 

(Kèm theo Công văn số:          /TTYT ngày       /04/2025 của Trung tâm Y tế huyện An Lão) 

 

Tên Công ty/ đơn vị 

Địa chỉ:……. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hanh phúc 

An Lão, ngày     tháng     năm 2025 

BẢNG CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Trung Tâm Y tế huyện An Lão. 

Căn cứ Công văn số  /TTYT,  ngày ……/…../2025 của Trung tâm Y tế huyện An Lão về việc mời chào giá 

công cụ, dụng cụ y tế năm 2025. 

Công ty/đơn vị .................................................................. xin chào giá như sau: 

 

TT 
Tên hàng 

hóa 

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model 

Cấu hình, tính 

năng, thông 

số kỹ thuật 

Hãng/Nước 

sản 

xuất 

Năm sản 

xuất 

Đơn vị    

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(đồng) 

Thành 

Tiền 

(đồng) 

Ghi chú 

           

           

* Ghi chú 

- Ngày chào giá:………………….. 

- Hiệu lực của bảng chào giá: .................. tháng kể từ ngày ký (Tối thiểu 90 ngày). 

Giá trị hàng hóa trong bảng chào giá đã bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến việc vận chuyển, bàn giao, lắp đặt, hướng 



dẫn sử dụng, thuế VAT và các loại phí khác có liên quan. 

- Hồ sơ đi kèm bao gồm: 

+ Các tài liệu chứng minh các nội dung về chủng loại, cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật; Hãng/nước sản xuất; catalogue 

của thiết bị . . . 

+ Giấy phép lưu hành hoặc Giấy phép nhập khẩu (nếu có). 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA 

 CÔNG TY/ĐƠN VỊ 

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)
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